
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ HÀ TÂY 

 

Số: 1166/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tây, ngày 27 tháng 7 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc hỗ trợ thu nhập hằng tháng đối với một số thành viên 

thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo trên địa bàn 

xã Hà Tây theo Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐND ngày 20/4/2026 của 

HĐND thành phố Hải Phòng 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HÀ TÂY 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐND ngày 20/4/2026 của Hội đồng 

nhân dân thành phố Hải Phòng quy định chính sách hỗ trợ một số thành viên 

thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trên địa bàn 

xã Hà Tây giai đoạn 2026-2030; 

Căn cứ Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 05/6/2026 của UBND xã Hà Tây 

về Triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐND ngày 20/4/2026 của 

HĐND thành phố Hải Phòng quy định chính sách hỗ trợ một số thành viên 

thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trên địa bàn 

xã Hà Tây giai đoạn 2026-2030; 

Theo kết quả rà soát các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát 

nghèo, hộ thoát cận nghèo năm 2025 trên địa bàn xã Hà Tây; kết quả rà soát và 

hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ thu nhập hàng tháng của các đối tượng 

theo Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐND ngày 20/4/2026 của Hội đồng nhân dân 

thành phố Hải Phòng; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế xã tại Tờ trình số 620/TTr-KT 

ngày 27/7/2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hỗ trợ thu nhập hằng tháng và hỗ trợ thêm thu nhập hằng tháng 

năm 2026 cho 185 đối tượng là thành viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ 

thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo của xã Hà Tây theo Nghị quyết số 04/2026/NQ-

HĐND ngày 20/4/2026 của HĐND thành phố Hải Phòng với tổng kinh phí hỗ 

trợ: 1.021.848.000 đồng (Một tỷ, không trăm hai mươi mốt triệu, tám trăm bốn 

mươi tám nghìn đồng). Trong đó:  
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- Hỗ trợ thu nhập thêm hằng tháng cho 133 đối tượng được quy định tại 

khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐND với số tiền: 490.848.000 

đồng (Bốn trăm chín mươi triệu, tám trăm bốn mươi tám nghìn đồng chẵn). 

Mức hỗ trợ: đảm bảo tổng kinh phí hỗ trợ (bao gồm cả phần kinh phí trợ 

cấp xã hội khác) bằng mức thu nhập chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2026-2030 

do Chính phủ quy định, năm 2026 là: 1.500.000 đồng/người/tháng ở khu vực 

nông thôn. 

- Hỗ trợ thu nhập hằng tháng cho 52 đối tượng được quy định các khoản 2 

Điều 2 Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐND với số tiền: 531.000.000 đồng (Năm 

trăm ba mươi mốt triệu đồng chẵn). 

Mức hỗ trợ: bằng mức thu nhập chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2026-2030 

do Chính phủ quy định, năm 2026 là: 1.500.000 đồng/người/tháng ở khu vực 

nông thôn. 

(có Danh sách chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Trưởng phòng Kinh tế, 

Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội; Kho bạc Nhà nước khu vực III - Phòng Giao 

dịch số 6; các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan và các đối tượng có tên trong 

danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:                                                           
- Như Điều 3; 

- TT. Đảng uỷ xã; 

- TT. HĐND xã; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Một số cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Lưu: VT, KT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Văn Tâm 
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DANH SÁCH 
MỘT SỐ THÀNH VIÊN THUỘC HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO, HỘ THOÁT NGHÈO, HỘ THOÁT CẬN NGHÈO 

ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 04/2026/NQ-HĐND, 

NGÀY 20/4/2026 CỦA HĐND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 
(Kèm theo Quyết định số 1166/QĐ-UBND, ngày 27 tháng 7 năm 2026 của UBND xã Hà Tây) 

 

TT 
Họ và 

tên 
Ngày sinh  

CCCD/Mã 

định danh cá 

nhân 

Thôn Xã 

Thuộc 

hộ (N, 

CN,TN, 

TCN) 

Đối 

tượng 

đang 

hưởng, 

hưu, 

BHXH, 

bảo trợ 

xã 

hội… 

Số tiền 

trợ cấp 

đang 

hưởng  

hàng 

tháng 

Đối tượng 

hưởng theo 

NQ 

04/2026/NQ-

HĐND 

Đối 

tượng  

(ghi cụ 

thể 

theo 

khoản 

1 hoặc 

điểm 

2a, 2b, 

2c, 2d, 

2đ) 

Số tiền 

đề nghị 

hỗ trợ 

hàng 

tháng 

(đồng) 

Thời 

điểm 

hưởng 

(từ 

tháng) 

Truy lĩnh (từ 

tháng 01-6/2026) 

Lĩnh 

tháng 

7/2026 

(đồng) 

Số tiền 

thực lĩnh 

(đồng) 
Số 

tháng 

hưởng 

Số tiền 

(đồng) 

1 

Nguyễn 

Thị 

Bền 

23/06/1953 030153000570 
Tiền 

Vỹ 

Hà 

Tây 
nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

xã hội 

1.050.000 

người thuộc 

hộ nghèo 

đang hưởng 

trợ cấp xã 

hội 

1 450.000 01/2026 6 2.700.000 450.000 3.150.000 

2 

Lê 

Xuân 

Việt 

01/01/1946 030046001570 
Tiền 

Vỹ 

Hà 

Tây 

thoát 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

xã hội 

700.000 

người thuộc 

hộ thoát 

nghèo đang 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

1 800.000 01/2026 6 4.800.000 800.000 5.600.000 

3 
Lê Thị 

Lán 
10/09/1950 030150004296 

Tiền 

Vỹ 

Hà 

Tây 

thoát 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

xã hội 

1.400.000 

người thuộc 

hộ thoát 

nghèo đang 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

1 100.000 01/2026 6 600.000 100.000 700.000 

4 

Nguyễn 

Thị 

Chứa 

01/01/1963 030163004196 
Tiền 

Vỹ 

Hà 

Tây 

cận 

nghèo 
    

người từ đủ 

60 tuổi trở 

lên không có 

chồng, con 

2đ 
1.500.00

0 
01/2026 6 9.000.000 1.500.000 10.500.000 

5 
Đào 

Thị Bé 
01/01/1934 030134006198 

Tiền 

Vỹ 

Hà 

Tây 

thoát 

nghèo 

Đang 

hưởng 

trợ cấp 

hưu trí 

xã hội  

700.000 

người thuộc 

hộ thoát 

nghèo đang 

hưởng trợ 

cấp hưu trí 

xã hội 

1 800.000 01/2026 6 4.800.000 800.000 5.600.000 
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6 

Nguyễn 

Văn 

Hùng 

25/04/2005 030205010457 
Tiền 

Vỹ 

Hà 

Tây 

cận 

nghèo 

Đang 

hưởng 

trợ cấp 

xã hội  

1.400.000 

người thuộc 

hộ cận nghèo 

đang hưởng 

trợ cấp xã 

hội 

1 100.000 01/2026 6 600.000 100.000 700.000 

7 

Nguyễn 

Trọng 

Quyết 

02/01/2010 030210004433 
Tiền 

Vỹ 

Hà 

Tây 

cận 

nghèo 
    

người từ đủ 

16 tuổi trở 

lên đang học 

văn hoá, học 

nghề 

2d 
1.500.00

0 

02/2026 

(đã 

hưởng 

bảo trợ 

xã hội 

đến hết 

tháng 

01/2026) 

5 7.500.000 1.500.000 9.000.000 

8 

Nguyễn 

Thị 

Loan 

04/02/1989 030189006467 
Tiền 

Vỹ 

Hà 

Tây 

cận 

nghèo 
    

người mắc 

bệnh hiểm 

nghèo (C73 

ung thư 

tuyến giáp)  

2b 
1.500.00

0 
01/2026 6 9.000.000 1.500.000 10.500.000 

9 

Nguyễn 

Thị 

Mùi 

14/05/1954 030154002126 
Tiền 

Vỹ 

Hà 

Tây 

cận 

nghèo 

Đang 

hưởng 

trợ cấp 

hưu trí 

xã hội  

700.000 

người thuộc 

hộ cận nghèo 

đang hưởng 

trợ cấp hưu 

trí xã hội 

1 800.000 01/2026 6 4.800.000 800.000 5.600.000 

10 

Nguyễn 

Hữu 

Mừng 

16/01/1998 030098013815 
Tiền 

Vỹ 

Hà 

Tây 

thoát 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

xã hội 

1.050.000 

người thuộc 

hộ thoát 

nghèo đang 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

1 450.000 01/2026 6 2.700.000 450.000 3.150.000 

11 
Nguyễn 

Thị Hà 
01/10/1979 030179001206 

Tiền 

Vỹ 

Hà 

Tây 

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

xã hội 

1.050.000 

người thuộc 

hộ cận nghèo 

đang hưởng 

trợ cấp xã 

hội 

1 450.000 01/2026 6 2.700.000 450.000 3.150.000 

12 

Nguyễn 

Thị 

Nhuần 

09/03/1965 030165006880 
Tiền 

Vỹ 

Hà 

Tây 

thoát 

nghèo 
    

người cao 

tuổi từ đủ 60 

tuổi trở lên 

không có 

chồng, con 

2đ 
1.500.00

0 
01/2026 6 9.000.000 1.500.000 10.500.000 

13 

Dương 

Sinh 

Dám 

26/07/1948 030048000175 
Tiền 

Vỹ 

Hà 

Tây 

thoát 

nghèo 

Đang 

hưởng 

trợ cấp 

hưu trí 

xã hội  

700.000 

người thuộc 

hộ thoát 

nghèo đang 

hưởng trợ 

cấp hưu trí 

xã hội 

1 800.000 01/2026 6 4.800.000 800.000 5.600.000 
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14 
Lê Văn 

Hoán 
01/01/1944 030044003710 

Tiền 

Vỹ 

Hà 

Tây 

thoát 

cận 

nghèo 

Đang 

hưởng 

trợ cấp 

hưu trí 

xã hội  

700.000 

người thuộc 

hộ thoát cận 

nghèo đang 

hưởng trợ 

cấp hưu trí 

xã hội 

1 800.000 01/2026 6 4.800.000 800.000 5.600.000 

15 

Phạm 

Thị 

Ngân 

01/01/1947 030147006275 
Tiền 

Vỹ 

Hà 

Tây 

thoát 

cận 

nghèo 

Đang 

hưởng 

trợ cấp 

hưu trí 

xã hội  

700.000 

người thuộc 

hộ thoát cận 

nghèo đang 

hưởng trợ 

cấp hưu trí 

xã hội 

1 800.000 01/2026 6 4.800.000 800.000 5.600.000 

16 
Nguyễn 

Thị Nụ 
12/06/1946 030146001545 

Tiền 

Vỹ 

Hà 

Tây 

cận 

nghèo 

Đang 

hưởng 

trợ cấp 

hưu trí 

xã hội  

700.000 

người thuộc 

hộ cận nghèo 

đang hưởng 

trợ cấp hưu 

trí xã hội 

1 800.000 01/2026 6 4.800.000 800.000 5.600.000 

17 
Lê Thị 

Nhẫm 
01/01/1930 030130003630 

Tiền 

Vỹ 

Hà 

Tây 

cận 

nghèo 

Đang 

hưởng 

trợ cấp 

hưu trí 

xã hội  

700000 

người thuộc 

hộ cận nghèo 

đang hưởng 

trợ cấp hưu 

trí xã hội 

1 800.000 01/2026 6 4.800.000 800.000 5.600.000 

18 

Nguyễn 

Thị 

Toán 

20/01/1949 030149000384 
An Liệt 

3 

Hà 

Tây 

cận 

nghèo 

Đang 

hưởng 

trợ cấp 

hưu trí 

xã hội  

700.000 

người thuộc 

hộ cận nghèo 

đang hưởng 

trợ cấp hưu 

trí xã hội 

1 800.000 01/2026 6 4.800.000 800.000 5.600.000 

19 

Nguyễn 

Thị 

Tẹm 

10/02/1958 030158007635 
An Liệt 

3 

Hà 

Tây 

thoát 

nghèo 
    

người cao 

tuổi từ đủ 60 

tuổi trở lên 

không có 

chồng, con 

2đ 
1.500.00

0 
01/2026 6 9.000.000 1.500.000 10.500.000 

20 

Nguyễn 

Thị 

Thủy 

21/01/1969 030169006436 
An Liệt 

3 

Hà 

Tây 

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

xã hội 

1.050.000 

người thuộc 

hộ cận nghèo 

đang hưởng 

trợ cấp xã 

hội 

1 450.000 01/2026 6 2.700.000 450.000 3.150.000 

21 
Phạm 

Thị Nụ 
01/10/1958 030158013934 

An Liệt 

3 

Hà 

Tây 

cận 

nghèo 
    

người cao 

tuổi từ đủ 60 

tuổi trở lên 

không có 

chồng, con 

2đ 
1.500.00

0 
01/2026 6 9.000.000 1.500.000 10.500.000 

22 

Nguyễn 

Thị 

Huân 

03/05/1964 030164006387 
An Liệt 

3 

Hà 

Tây 
nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

xã hội 

1.050.000 

người thuộc 

hộ nghèo 

đang hưởng 

trợ cấp xã 

hội 

1 450.000 01/2026 6 2.700.000 450.000 3.150.000 
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23 

Nguyễn 

Thị 

Huyền 

17/06/1989 030189019387 
An Liệt 

3 

Hà 

Tây 

thoát 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

xã hội 

1.050.000 

người thuộc 

hộ thoát 

nghèo đang 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

1 450.000 01/2026 6 2.700.000 450.000 3.150.000 

24 

Trần 

Hồng 

Nhung 

04/12/2005 030305010328 
An Liệt 

3 

Hà 

Tây 

thoát 

cận 

nghèo 

    

người từ đủ 

16 tuổi trở 

lên, không 

quá 22 tuổi 

đang học đại 

học 

2d 
1.500.00

0 
01/2026 6 9.000.000 1.500.000 10.500.000 

25 

Vũ 

Thanh 

Pha 

04/01/1968 030168006928 
An Liệt 

3 

Hà 

Tây 

thoát 

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

xã hội 

1.050.000 

người thuộc 

hộ thoát cận 

nghèo đang 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

1 450.000 01/2026 6 2.700.000 450.000 3.150.000 

26 

Phạm 

Thị 

Điểm 

06/12/1956 030156000910 
An Liệt 

3 

Hà 

Tây 

thoát 

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

xã hội 

1.400.000 

người thuộc 

hộ thoát cận 

nghèo đang 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

1 100.000 01/2026 6 600.000 100.000 700.000 

27 

Nguyễn 

Thị 

Thu 

Ánh 

01/10/2009 030309008018 
An Liệt 

3 

Hà 

Tây 

thoát 

nghèo 
    

người từ đủ 

16 tuổi trở 

lên, không 

quá 22 tuổi 

đang học 

2d 
1.500.00

0 
01/2026 6 9.000.000 1.500.000 10.500.000 

28 

Phạm 

Thị 

Bưởi 

01/01/1970 030170007007 
An Liệt 

2 

Hà 

Tây 

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

xã hội 

1.050.000 

người thuộc 

hộ cận nghèo 

đang hưởng 

trợ cấp xã 

hội 

1 450.000 01/2026 6 2.700.000 450.000 3.150.000 

29 

Nguyễn 

Thị 

Giữa 

01/01/1949 030149001658 
An Liệt 

2 

Hà 

Tây 
nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

xã hội 

1.050.000 

người thuộc 

hộ nghèo 

đang hưởng 

trợ cấp xã 

hội 

1 450.000 01/2026 6 2.700.000 450.000 3.150.000 

30 

Nguyễn 

Thị 

Yến 

01/01/1954 030154005206 
An Liệt 

2 

Hà 

Tây 
nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

xã hội 

1.050.000 

người thuộc 

hộ nghèo 

đang hưởng 

trợ cấp xã 

hội 

1 450.000 01/2026 6 2.700.000 450.000 3.150.000 

31 

Nguyễn 

Thị 

Cẩn 

01/01/1937 030137000926 
An Liệt 

2 

Hà 

Tây 

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hưu trí 

xã hội  

700.000 

người thuộc 

hộ cận nghèo 

đang hưởng 

trợ cấp hưu 

trí xã hội 

1 800.000 01/2026 6 4.800.000 800.000 5.600.000 
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32 

Nguyễn 

Thị 

Tậm 

01/01/1947 030147002089 
An Liệt 

2 

Hà 

Tây 
nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

xã hội 

1.050.000 

người thuộc 

hộ nghèo 

đang hưởng 

trợ cấp xã 

hội 

1 450.000 01/2026 6 2.700.000 450.000 3.150.000 

33 

Nguyễn 

Thị 

Hoa 

08/04/1954 030154004047 
An Liệt 

2 

Hà 

Tây 

thoát 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

xã hội 

1.400.000 

người thuộc 

hộ thoát 

nghèo đang 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

1 100.000 01/2026 6 600.000 100.000 700.000 

34 

Nguyễn 

Thị 

Dung 

26/04/1950 030150004113 
An Liệt 

2 

Hà 

Tây 

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hưu trí 

xã hội  

700.000 

người thuộc 

hộ cận nghèo 

đang hưởng 

trợ cấp hưu 

trí xã hội 

1 800.000 01/2026 6 4.800.000 800.000 5.600.000 

35 

Phạm 

Thị 

Khuể 

01/01/1947 030147002324 
An Liệt 

2 

Hà 

Tây 

thoát 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hưu trí 

xã hội  

700.000 

người thuộc 

hộ thoát 

nghèo đang 

hưởng trợ 

cấp hưu trí 

xã hội 

1 800.000 01/2026 6 4.800.000 800.000 5.600.000 

36 

Nguyễn 

Văn 

Chuẩn 

10/08/1934 030034004019 
An Liệt 

2 

Hà 

Tây 

thoát 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hưu trí 

xã hội  

700.000 

người thuộc 

hộ thoát 

nghèo đang 

hưởng trợ 

cấp hưu trí 

xã hội 

1 800.000 01/2026 6 4.800.000 800.000 5.600.000 

37 

Nguyễn 

Thị 

Tỉnh 

01/01/1957 030157016536 
An Liệt 

2 

Hà 

Tây 

thoát 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

xã hội 

1.400.000 

người thuộc 

hộ thoát 

nghèo đang 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

1 100.000 03/2026 4 400.000 100.000 500.000 

38 

Nguyễn 

Thị 

Gầy 

10/06/1951 030151002654 
An Liệt 

2 

Hà 

Tây 

thoát 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hưu trí 

xã hội  

700.000 

người thuộc 

hộ thoát 

nghèo đang 

hưởng trợ 

cấp hưu trí 

xã hội 

1 800.000 06/2026 1 800.000 800.000 1.600.000 

39 

Phạm 

Tiến 

Dũng 

22/04/2010 030210015331 
An Liệt 

2 

Hà 

Tây 

thoát 

nghèo 
    

người từ đủ 

16 tuổi trở 

lên, không 

quá 22 tuổi 

đang học 

2d 
1.500.00

0 

05/2026 

(đã 

hưởng 

bảo trợ 

xã hội 

đến hết 

tháng 

04/2026) 

2 3.000.000 1.500.000 4.500.000 
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40 

Phạm 

Khắc 

Trường 

01/01/1991 030091021665 
An Liệt 

2 

Hà 

Tây 

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

xã hội 

1.400.000 

người thuộc 

hộ cận nghèo 

đang hưởng 

trợ cấp xã 

hội 

1 100.000 01/2026 6 600.000 100.000 700.000 

41 

Nguyễn 

Văn 

Quân 

19/5/1983 030083000518 
An Liệt 

2 

Hà 

Tây 

thoát 

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

xã hội 

1.050.000 

người thuộc 

hộ thoát cận 

nghèo đang 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

1 450.000 01/2026 6 2.700.000 450.000 3.150.000 

42 

Nguyễn 

Văn 

Đạt 

24/05/2010 030210007951 
An Liệt 

2 

Hà 

Tây 

thoát 

cận 

nghèo 

    

người từ đủ 

16 tuổi trở 

lên, không 

quá 22 tuổi 

đang học 

2d 
1.500.00

0 

6/2026 

(đã 

hưởng 

bảo trợ 

xã hội 

đến hết 

tháng 

05/2026) 

1 1.500.000 1.500.000 3.000.000 

43 

Nguyễn 

Xuân 

Dung 

24/03/1947 030047000858 
An Liệt 

2 

Hà 

Tây 

thoát 

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hưu trí 

xã hội  

700.000 

người thuộc 

hộ thoát cận 

nghèo đang 

hưởng trợ 

cấp hưu trí 

xã hội 

1 800.000 01/2026 6 4.800.000 800.000 5.600.000 

44 

Nguyễn 

Thị 

Chắt 

24/03/1947 030147002223 
An Liệt 

2 

Hà 

Tây 

thoát 

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

xã hội 

1.400.000 

người thuộc 

hộ thoát cận 

nghèo đang 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

1 100.000 01/2026 6 600.000 100.000 700.000 

45 

Nguyễn 

Văn 

Thưởng 

01/01/1939 030039000828 
An Liệt 

2 

Hà 

Tây 

thoát 

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hưu trí 

xã hội  

700.000 

người thuộc 

hộ thoát cận 

nghèo đang 

hưởng trợ 

cấp hưu trí 

xã hội 

1 800.000 01/2026 6 4.800.000 800.000 5.600.000 

46 

Nguyễn 

Thành 

Công 

23/04/2008 030208001337 
An Liệt 

2 

Hà 

Tây 

thoát 

cận 

nghèo 

    

người từ đủ 

16 tuổi trở 

lên, không 

quá 22 tuổi 

đang học 

2d 
1.500.00

0 
01/2026 6 9.000.000 1.500.000 10.500.000 

47 

Nguyễn 

Thị 

Tím 

15/02/1947 030147002320 
An Liệt 

2 

Hà 

Tây 

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hưu trí 

xã hội  

700.000 

người thuộc 

hộ cận nghèo 

đang hưởng 

trợ cấp hưu 

trí xã hội 

1 800.000 01/2026 6 4.800.000 800.000 5.600.000 
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48 
Nguyễn 

Thị Du 
08/12/1947 030147002321 

An Liệt 

2 

Hà 

Tây 

thoát 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hưu trí 

xã hội  

700.000 

người thuộc 

hộ thoát  

nghèo đang 

hưởng trợ 

cấp hưu trí 

xã hội 

1 800.000 01/2026 6 4.800.000 800.000 5.600.000 

49 

Phạm 

Thị 

Mát 

01/01/1946 030146008587 
Thừa 

Liệt 

Hà 

Tây 

thoát 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hưu trí 

xã hội  

700.000 

người thuộc 

hộ thoát  

nghèo đang 

hưởng trợ 

cấp hưu trí 

xã hội 

1 800.000 01/2026 6 4.800.000 800.000 5.600.000 

50 
Lê Thị 

Nuôi 
15/02/1946 030146006832 

Thừa 

Liệt 

Hà 

Tây 
nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

xã hội 

1.400.000 

người thuộc 

hộ nghèo 

đang hưởng 

trợ cấp xã 

hội 

1 100.000 01/2026 6 600.000 100.000 700.000 

51 
Lê Thị 

Lan 
20/12/2005 030305003761 

Thừa 

Liệt 

Hà 

Tây 

thoát 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

xã hội 

1.050.000 

người thuộc 

hộ thoát 

nghèo đang 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

1 450.000 01/2026 6 2.700.000 450.000 3.150.000 

52 

Nguyễn 

Thị 

Tỉnh 

26/02/1963 030163007857 
Thừa 

Liệt 

Hà 

Tây 

thoát 

nghèo 
    

người cao 

tuổi từ đủ 60 

tuổi trở lên 

không có 

chồng, con 

2đ 
1.500.00

0 
01/2026 6 9.000.000 1.500.000 10.500.000 

53 
Nguyễn 

Thị Tơ 
10/08/1945 030145001556 

Thừa 

Liệt 

Hà 

Tây 

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hưu trí 

xã hội  

700.000 

người thuộc 

hộ cận nghèo 

đang hưởng 

trợ cấp hưu 

trí xã hội 

1 800.000 01/2026 6 4.800.000 800.000 5.600.000 

54 

Nguyễn 

Văn 

Quyết 

13/10/1985 030085024244 
Thừa 

Liệt 

Hà 

Tây 

thoát 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

xã hội 

1.400.000 

người thuộc 

hộ thoát 

nghèo đang 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

1 100.000 01/2026 6 600.000 100.000 700.000 

55 

Hoàng 

Thị 

Thuỷ 

19/05/1955 030155003363 
Thừa 

Liệt 

Hà 

Tây 

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hưu trí 

xã hội  

700.000 

người thuộc 

hộ cận nghèo 

đang hưởng 

trợ cấp hưu 

trí xã hội 

1 800.000 01/2026 6 4.800.000 800.000 5.600.000 

56 

Nguyễn 

Thị 

Luyến 

10/06/1944 030144004940 
Thừa 

Liệt 

Hà 

Tây 

thoát 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

xã hội 

1.400.000 

người thuộc 

hộ thoát 

nghèo đang 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

1 100.000 01/2026 6 600.000 100.000 700.000 
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57 

Nguyễn 

Danh 

Nhận 

04/08/1947 030047002132 
Thừa 

Liệt 

Hà 

Tây 

thoát 

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

xã hội 

1.400.000 

người thuộc 

hộ thoát  cận 

nghèo đang 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

1 100.000 01/2026 6 600.000 100.000 700.000 

58 

Nguyễn 

Thị 

Phiếm 

01/01/1951 030151002547 
Thừa 

Liệt 

Hà 

Tây 

thoát 

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hưu trí 

xã hội  

700.000 

người thuộc 

hộ thoát cận 

nghèo đang 

hưởng trợ 

cấp hưu trí 

xã hội 

1 800.000 01/2026 6 4.800.000 800.000 5.600.000 

59 
Lê Thị 

Chiến 
01/01/1938 030138004596 

Thừa 

Liệt 

Hà 

Tây 

thoát 

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hưu trí 

xã hội  

700.000 

người thuộc 

hộ thoát cận 

nghèo đang 

hưởng trợ 

cấp hưu trí 

xã hội 

1 800.000 01/2026 6 4.800.000 800.000 5.600.000 

60 

Nguyễn 

Thị 

Huyền 

01/09/1979 030179019929 
Thừa 

Liệt 

Hà 

Tây 

thoát 

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

xã hội 

1.050.000 

người thuộc 

hộ thoát cận 

nghèo đang 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

1 450.000 01/2026 6 2.700.000 450.000 3.150.000 

61 

Nguyễn 

Thị 

Hưng 

01/01/1950 030150003104 
Thừa 

Liệt 

Hà 

Tây 

thoát 

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hưu trí 

xã hội  

700.000 

người thuộc 

hộ thoát cận 

nghèo đang 

hưởng trợ 

cấp hưu trí 

xã hội 

1 800.000 01/2026 6 4.800.000 800.000 5.600.000 

62 
Phạm 

Văn Lễ 
15/12/1949 030049002355 

Thừa 

Liệt 

Hà 

Tây 

thoát 

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hưu trí 

xã hội  

700.000 

người thuộc 

hộ thoát cận 

nghèo đang 

hưởng trợ 

cấp hưu trí 

xã hội 

1 800.000 01/2026 6 4.800.000 800.000 5.600.000 

63 

Nguyễn 

Thị 

Phương 

04/09/1949 030149003200 
Thừa 

Liệt 

Hà 

Tây 

thoát 

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hưu trí 

xã hội  

700.000 

người thuộc 

hộ thoát cận 

nghèo đang 

hưởng trợ 

cấp hưu trí 

xã hội 

1 800.000 01/2026 6 4.800.000 800.000 5.600.000 

64 

Hoàng 

Văn 

Hiếu 

20/08/1978 030078013487 
Thừa 

Liệt 

Hà 

Tây 

thoát 

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

xã hội  

1.050.000 

người thuộc 

hộ thoát cận 

nghèo đang 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

1 450.000 01/2026 6 2.700.000 450.000 3.150.000 
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65 

Phạm 

Thị 

Diệu 

Linh 

13/05/2005 030305002947 
Thừa 

Liệt 

Hà 

Tây 

thoát 

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

xã hội  

1.050.000 

người thuộc 

hộ thoát cận 

nghèo đang 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

1 450.000 01/2026 6 2.700.000 450.000 3.150.000 

66 

Lê 

Xuân 

Ái 

11/01/1949 030049001741 
Thừa 

Liệt 

Hà 

Tây 

thoát 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hưu trí 

xã hội  

700.000 

người thuộc 

hộ thoát 

nghèo đang 

hưởng trợ 

cấp hưu trí 

xã hội 

1 800.000 01/2026 6 4.800.000 800.000 5.600.000 

67 

Nguyễn 

Thị 

Vĩnh 

01/01/1948 030148002300 
Thừa 

Liệt 

Hà 

Tây 

thoát 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hưu trí 

xã hội  

700.000 

người thuộc 

hộ thoát 

nghèo đang 

hưởng trợ 

cấp hưu trí 

xã hội 

1 800.000 01/2026 6 4.800.000 800.000 5.600.000 

68 

Lê 

Xuân 

Văn 

24/09/2008 030208006453 
Thừa 

Liệt 

Hà 

Tây 

thoát 

nghèo 
    

người từ đủ 

16 tuổi trở 

lên, không 

quá 22 tuổi 

đang học 

2d 
1.500.00

0 
01/2026 6 9.000.000 1.500.000 10.500.000 

69 

Nguyễn 

Đức 

Doanh 

31/07/2009 030209004311 
Thừa 

Liệt 

Hà 

Tây 

cận 

nghèo 
    

người từ đủ 

16 tuổi trở 

lên, không 

quá 22 tuổi 

đang học 

2d 
1.500.00

0 
01/2026 6 9.000.000 1.500.000 10.500.000 

70 

Nguyễn 

Thị 

Tuy 

10/02/1953 030153003782 
Thừa 

Liệt 

Hà 

Tây 

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hưu trí 

xã hội  

700.000 

người thuộc 

hộ cận nghèo 

đang hưởng 

trợ cấp hưu 

trí xã hội 

1 800.000 01/2026 6 4.800.000 800.000 5.600.000 

71 

Nguyễn 

Thị 

Tuất 

10/10/1958 030158007277 
An Liệt 

1 

Hà 

Tây 

thoát 

nghèo 
    

người cao 

tuổi từ 60 

tuổi trở lên 

không có 

chồng, con 

2đ 
1.500.00

0 
01/2026 6 9.000.000 1.500.000 10.500.000 

72 

Nguyễn 

Văn 

Triệu 

19/05/1946 030046000259 
An Liệt 

1 

Hà 

Tây 

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hưu trí 

xã hội  

700.000 

người thuộc 

hộ cận nghèo 

đang hưởng 

trợ cấp hưu 

trí xã hội 

1 800.000 01/2026 6 4.800.000 800.000 5.600.000 

73 

Nguyễn 

Xuân 

Liêm 

05/12/1949 030049002240 
An Liệt 

1 

Hà 

Tây 

thoát 

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hưu trí 

xã hội  

700.000 

người thuộc 

hộ thoát cận 

nghèo đang 

hưởng trợ 

cấp hưu trí 

1 800.000 01/2026 6 4.800.000 800.000 5.600.000 
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xã hội 

74 

Nguyễn 

Văn 

Tình 

05/09/2008 030208012409 
An Liệt 

1 

Hà 

Tây 

cận 

nghèo 
    

người từ đủ 

16 tuổi trở 

lên, không 

quá 22 tuổi 

đang học 

2d 
1.500.00

0 
01/2026 6 9.000.000 1.500.000 10.500.000 

75 

Nguyễn 

Danh 

Luật 

07/08/1966 030066004337 
Văn 

Xuyên 

Hà 

Tây 

thoát 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

xã hội 

1.050.000 

người thuộc 

hộ thoát 

nghèo đang 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

1 450.000 01/2026 6 2.700.000 450.000 3.150.000 

76 

Phạm 

Thị 

Loan 

04/11/1978 030178005108 
Văn 

Xuyên 

Hà 

Tây 

thoát 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

xã hội 

1.050.000 

người thuộc 

hộ thoát 

nghèo đang 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

1 450.000 01/2026 6 2.700.000 450.000 3.150.000 

77 

Đặng 

Thị 

Văn 

04/01/1964 030164008886 
Văn 

Xuyên 

Hà 

Tây 
nghèo     

người cao 

tuổi từ đủ 60 

tuổi trở lên 

không có 

chồng, con 

2đ 
1.500.00

0 
01/2026 6 9.000.000 1.500.000 10.500.000 

78 

Bùi Thị 

Thu 

Trang 

25/06/2008 030308008148 
Văn 

Xuyên 

Hà 

Tây 

thoát 

cận 

nghèo 

    

người từ đủ 

16 tuổi trở 

lên, không 

quá 22 tuổi 

đang học 

2d 
1.500.00

0 
01/2026 6 9.000.000 1.500.000 10.500.000 

79 

Nguyễn 

Đức 

Đạt 

30/05/1989 030089004629 
Văn 

Xuyên 

Hà 

Tây 

thoát 

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

xã hội 

1.050.000 

người thuộc 

hộ thoát cận 

nghèo đang 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

1 450.000 01/2026 6 2.700.000 450.000 3.150.000 

80 

Nguyễn 

Thị Hà 

Trang 

19/10/2009 030309005144 
Văn 

Xuyên 

Hà 

Tây 

thoát 

cận 

nghèo 

    

người từ đủ 

16 tuổi trở 

lên, không 

quá 22 tuổi 

đang học 

2d 
1.500.00

0 
01/2026 6 9.000.000 1.500.000 10.500.000 

81 

Nguyễn 

Đức 

Duy 

31/03/2008 030208012080 
Văn 

Xuyên 

Hà 

Tây 

thoát 

cận 

nghèo 

    

người từ đủ 

16 tuổi trở 

lên, không 

quá 22 tuổi 

đang học 

2d 
1.500.00

0 
01/2026 6 9.000.000 1.500.000 10.500.000 
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82 

Nguyễn 

Huy 

Hiệu 

12/07/2009 030209011014 
Văn 

Xuyên 

Hà 

Tây 

thoát 

cận 

nghèo 

    

người từ đủ 

16 tuổi trở 

lên, không 

quá 22 tuổi 

đang học 

2d 
1.500.00

0 
01/2026 6 9.000.000 1.500.000 10.500.000 

83 

Bùi 

Văn 

Dũng 

06/02/1979 030079006373 
Văn 

Xuyên 

Hà 

Tây 

thoát 

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

xã hội 

1.050.000 

người thuộc 

hộ thoát cận 

nghèo đang 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

1 450.000 01/2026 6 2.700.000 450.000 3.150.000 

84 

Nguyễn 

Danh 

Quang 

01/01/1971 030171022971 
Ngoại 

Đàm 

Hà 

Tây 

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

xã hội 

1.050.000 

người thuộc 

hộ cận  

nghèo đang 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

1 450.000 01/2026 6 2.700.000 450.000 3.150.000 

85 

Nguyễn 

Thị 

Ngời 

06/05/1951 030151005896 
Ngoại 

Đàm 

Hà 

Tây 
nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hưu trí 

xã hội  

700.000 

người thuộc 

hộ nghèo 

đang hưởng 

trợ cấp hưu 

trí xã hội 

1 800.000 01/2026 6 4.800.000 800.000 5.600.000 

86 
Nguyễn 

Chí Độ 
16/04/1990 030090017346 

Ngoại 

Đàm 

Hà 

Tây 
nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

xã hội 

1.050.000 

người thuộc 

hộ nghèo 

đang hưởng 

trợ cấp xã 

hội 

1 450.000 01/2026 6 2.700.000 450.000 3.150.000 

87 

Nguyễn 

Trí 

Quang 

01/01/1981 030081019820 
Ngoại 

Đàm 

Hà 

Tây 
nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

xã hội 

1.050.000 

người thuộc 

hộ nghèo 

đang hưởng 

trợ cấp xã 

hội 

1 450.000 01/2026 6 2.700.000 450.000 3.150.000 

88 

Nguyễn 

Thị 

Tắm 

01/01/1960 030160003255 
Ngoại 

Đàm 

Hà 

Tây 

thoát 

nghèo 
    

người cao 

tuổi từ đủ 60 

tuổi trở lên 

không có 

chồng, con 

2đ 
1.500.00

0 
01/2026 6 9.000.000 1.500.000 10.500.000 

89 

Nguyễn 

Thị 

Hoan 

01/10/1973 030173001667 
Ngoại 

Đàm 

Hà 

Tây 

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

xã hội 

1.050.000 

người thuộc 

hộ cận nghèo 

đang hưởng 

trợ cấp xã 

hội 

1 450.000 01/2026 6 2.700.000 450.000 3.150.000 

90 

Nguyễn 

Đức 

Minh 

Hoàng 

11/09/2009 030209000707 
Ngoại 

Đàm 

Hà 

Tây 

thoát 

cận 

nghèo 

    

người từ đủ 

16 tuổi trở 

lên, không 

quá 22 tuổi 

đang học 

2d 
1.500.00

0 
01/2026 6 9.000.000 1.500.000 10.500.000 



 

 

14 

 

 

91 
Nguyễn 

Trí Đức 
20/12/2003 022203007066 

Ngoại 

Đàm 

Hà 

Tây 

thoát 

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

xã hội 

1.050.000 

người thuộc 

hộ thoát cận 

nghèo đang 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

1 450.000 01/2026 6 2.700.000 450.000 3.150.000 

92 

Nguyễn 

Danh 

Dũng 

19/08/1976 030076020248 
Phượng 

Đầu 

Hà 

Tây 

thoát 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

xã hội 

1.050.000 

người thuộc 

hộ thoát  

nghèo đang 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

1 450.000 01/2026 6 2.700.000 450.000 3.150.000 

93 

Nguyễn 

Thị 

Lèo 

02/01/1937 030137005084 
Phượng 

Đầu 

Hà 

Tây 

thoát 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hưu trí 

xã hội  

700.000 

người thuộc 

hộ thoát 

nghèo đang 

hưởng trợ 

cấp hưu trí 

xã hội 

1 800.000 01/2026 6 4.800.000 800.000 5.600.000 

94 

Nguyễn 

Thị 

Bẩy 

30/07/1961 030161005087 
Phượng 

Đầu 

Hà 

Tây 
nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

xã hội 

1.050.000 

người thuộc 

hộ nghèo 

đang hưởng 

trợ cấp xã 

hội 

1 450.000 01/2026 6 2.700.000 450.000 3.150.000 

95 

Nguyễn 

Danh 

Đăng 

01/12/1970 030070007879 
Phượng 

Đầu 

Hà 

Tây 

thoát 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

xã hội 

1.050.000 

người thuộc 

hộ thoát 

nghèo đang 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

1 450.000 01/2026 6 2.700.000 450.000 3.150.000 

96 

Phạm 

Thị 

Phớ 

23/10/1955 030155002027 
Phượng 

Đầu 

Hà 

Tây 

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hưu trí 

xã hội  

700.000 

người thuộc 

hộ cận nghèo 

đang hưởng 

trợ cấp hưu 

trí xã hội 

1 800.000 01/2026 6 4.800.000 800.000 5.600.000 

97 

Phạm 

Hữu 

Phố 

02/11/1994 030094013731 
Phượng 

Đầu 

Hà 

Tây 

thoát 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

xã hội 

1.050.000 

người thuộc 

hộ thoát  

nghèo đang 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

1 450.000 01/2026 6 2.700.000 450.000 3.150.000 

98 

Nguyễn 

Thị 

Hiền 

15/12/1963 030163007876 
Phượng 

Đầu 

Hà 

Tây 

cận 

nghèo 
    

người cao 

tuổi từ đủ 60 

tuổi trở lên 

không có 

chồng, con 

2đ 
1.500.00

0 
01/2026 6 9.000.000 1.500.000 10.500.000 

99 

Phạm 

Hữu 

Công 

01/01/1970 030070005268 
Phượng 

Đầu 

Hà 

Tây 
nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

xã hội 

1.400.000 

người thuộc 

hộ  nghèo 

đang hưởng 

trợ cấp xã 

hội 

1 100.000 01/2026 6 600.000 100.000 700.000 
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100 

Nguyễn 

Thị 

Phương 

01/01/1973 030173011767 
Phượng 

Đầu 

Hà 

Tây 
nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

xã hội 

1.050.000 

người thuộc 

hộ  nghèo 

đang hưởng 

trợ cấp xã 

hội 

1 450.000 01/2026 6 2.700.000 450.000 3.150.000 

101 

Nguyễn 

Thị Tý 

Sắc 

01/01/1932 030132004276 
Phượng 

Đầu 

Hà 

Tây 

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hưu trí 

xã hội  

700.000 

người thuộc 

hộ cận nghèo 

đang hưởng 

trợ cấp hưu 

trí xã hội 

1 800.000 01/2026 6 4.800.000 800.000 5.600.000 

102 

Nguyễn 

Thị 

Thường 

25/06/1963 030163007878 
Phượng 

Đầu 

Hà 

Tây 

thoát 

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

xã hội  

1.400.000 

người thuộc 

hộ thoát cận 

nghèo đang 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

1 100.000 01/2026 6 600.000 100.000 700.000 

103 

Nguyễn 

Thị 

Vinh 

25/06/1986 030186021809 
Phượng 

Đầu 

Hà 

Tây 

thoát 

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

xã hội  

1.400.000 

người thuộc 

hộ thoát cận 

nghèo đang 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

1 100.000 01/2026 6 600.000 100.000 700.000 

104 

Nguyễn 

Danh 

Văn  

01/01/1970 03007002255 
Phượng 

Đầu 

Hà 

Tây 

thoát 

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

xã hội 

1.050.000 

người thuộc 

hộ thoát cận 

nghèo đang 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

1 450.000 01/2026 6 2.700.000 450.000 3.150.000 

105 

Nguyễn 

Danh 

Non 

10/08/1955 030055002718 
Phượng 

Đầu 

Hà 

Tây 

thoát 

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

xã hội  

1.400.000 

người thuộc 

hộ thoát cận 

nghèo đang 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

1 100.000 01/2026 6 600.000 100.000 700.000 

106 

Nguyễn 

Danh 

Rợi 

12/07/1960 030060007816 
Phượng 

Đầu 

Hà 

Tây 

thoát 

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

xã hội  

1.400.000 

người thuộc 

hộ thoát cận 

nghèo đang 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

1 100.000 01/2026 6 600.000 100.000 700.000 

107 

Nguyễn 

Danh 

Bảo 

22/10/2007 030207003773 
Phượng 

Đầu 

Hà 

Tây 

thoát 

cận 

nghèo 

    

người từ đủ 

16 tuổi trở 

lên, không 

quá 22 tuổi 

đang học 

2d 
1.500.00

0 
01/2026 6 9.000.000 1.500.000 10.500.000 

108 

Nguyễn 

Thị 

Ngọc 

Mai 

19/12/2005 030305010909 
Phượng 

Đầu 

Hà 

Tây 

thoát  

nghèo 
    

người từ đủ 

16 tuổi trở 

lên, không 

quá 22 tuổi 

đang học 

2d 
1.500.00

0 
01/2026 6 9.000.000 1.500.000 10.500.000 
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109 

Phạm 

Thị 

Lịnh 

23/06/1967 030167002822 
Phượng 

Đầu 

Hà 

Tây 

thoát  

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

xã hội 

1.050.000 

người thuộc 

hộ thoát 

nghèo đang 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

1 450.000 01/2026 6 2.700.000 450.000 3.150.000 

110 

Nguyễn 

Thị 

Phương 

Anh 

21/06/2009 030309017731 
Phượng 

Đầu 

Hà 

Tây 

cận 

nghèo 
    

người từ đủ 

16 tuổi trở 

lên, không 

quá 22 tuổi 

đang học 

2d 
1.500.00

0 
01/2026 6 9.000.000 1.500.000 10.500.000 

111 
Nguyễn 

Thị Mỳ 
01/01/1954 030154005346 

An 

Lương 

Hà 

Tây 

thoát 

nghèo 
    

người cao 

tuổi từ đủ 60 

tuổi trở lên 

không có 

chồng, con 

2đ 
1.500.00

0 
01/2026 6 9.000.000 1.500.000 10.500.000 

112 
Nguyễn 

Thị Dịu 
17/07/2006 030306008536 

An 

Lương 

Hà 

Tây 

cận 

nghèo 
    

người từ đủ 

16 tuổi trở 

lên, không 

quá 22 tuổi 

đang học 

2d 
1.500.00

0 
01/2026 6 9.000.000 1.500.000 10.500.000 

113 

Nguyễn 

Thuỳ 

Linh 

12/05/2009 03039007305 
An 

Lương 

Hà 

Tây 

cận 

nghèo 
    

người từ đủ 

16 tuổi trở 

lên, không 

quá 22 tuổi 

đang học 

2d 
1.500.00

0 
01/2026 6 9.000.000 1.500.000 10.500.000 

114 

Nguyễn 

Thị 

Nhỡ 

01/01/1956 030156009278 
An 

Lương 

Hà 

Tây 

thoát 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

xã hội  

1.400.000 

người thuộc 

hộ thoát  

nghèo đang 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

1 100.000 01/2026 6 600.000 100.000 700.000 

115 

Nguyễn 

Thị 

Mau 

12/04/1981 030181009268 
An 

Lương 

Hà 

Tây 

thoát  

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

xã hội 

1.050.000 

người thuộc 

hộ thoát cận 

nghèo đang 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

1 450.000 01/2026 6 2.700.000 450.000 3.150.000 

116 
Nguyễn 

Bá Ngũ 
21/10/1985 030085013565 

An 

Lương 

Hà 

Tây 

thoát  

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

xã hội 

1.050.000 

người thuộc 

hộ thoát cận 

nghèo đang 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

1 450.000 01/2026 6 2.700.000 450.000 3.150.000 

117 

Nguyễn 

Thị 

Mai 

Hương 

29/11/2007 030307007822 
An 

Lương 

Hà 

Tây 

thoát  

cận 

nghèo 

    

người từ đủ 

16 tuổi trở 

lên, không 

quá 22 tuổi 

đang học 

2d 
1.500.00

0 
01/2026 6 9.000.000 1.500.000 10.500.000 
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118 
Nguyễn 

Thị Mý 
01/01/1955 030155015708 

An 

Lương 

Hà 

Tây 

thoát  

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

xã hội  

1.400.000 

người thuộc 

hộ thoát cận 

nghèo đang 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

1 100.000 01/2026 6 600.000 100.000 700.000 

119 

Nguyễn 

Bá 

Hoàng 

03/09/2007 030207014261 
An 

Lương 

Hà 

Tây 

thoát  

cận 

nghèo 

    

người từ đủ 

16 tuổi trở 

lên, không 

quá 22 tuổi 

đang học 

2d 
1.500.00

0 
01/2026 6 9.000.000 1.500.000 10.500.000 

120 
Lê Thị 

Mận 
01/01/1942 030142005873 

An 

Lương 

Hà 

Tây 

thoát  

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

chế độ 

tử tuất 

hàng 

tháng 

936.000 

người thuộc 

hộ thoát cận 

nghèo đang 

hưởng trợ 

cấp bảo hiểm 

xã hội 

1 564.000 01/2026 6 3.384.000 564.000 3.948.000 

121 
Đỗ Thị 

Hon 
15/10/1970 030170016170 

Song 

Động 

Hà 

Tây 

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

xã hội 

1.050.000 

người thuộc 

hộ cận nghèo 

đang hưởng 

trợ cấp xã 

hội 

1 450.000 01/2026 6 2.700.000 450.000 3.150.000 

122 

Phạm 

Thị 

Quắc 

26/09/1953 030153003805 
Song 

Động 

Hà 

Tây 

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hưu trí 

xã hội  

700.000 

người thuộc 

hộ cận nghèo 

đang hưởng 

trợ cấp xã 

hội 

1 800.000 01/2026 6 4.800.000 800.000 5.600.000 

123 

Phạm 

Khắc 

Khi 

25/10/1956 030056005300 
Song 

Động 

Hà 

Tây 

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

xã hội  

1.400.000 

người thuộc 

hộ cận nghèo 

đang hưởng 

trợ cấp xã 

hội 

1 100.000 01/2026 6 600.000 100.000 700.000 

124 

Phạm 

Thị 

Chinh 

01/01/1955 030155015914 
Song 

Động 

Hà 

Tây 

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hưu trí 

xã hội  

700.000 

người thuộc 

hộ cận nghèo 

đang hưởng 

trợ cấp xã 

hội 

1 800.000 01/2026 6 4.800.000 800.000 5.600.000 

125 

Phạm 

Thị 

Thanh 

Huyền 

20/9/2008 03030816504 
Song 

Động 

Hà 

Tây 

cận 

nghèo 
    

người từ đủ 

16 tuổi trở 

lên, không 

quá 22 tuổi 

đang học 

2d 
1.500.00

0 
01/2026 6 9.000.000 1.500.000 10.500.000 

126 

Phạm 

Xuân 

Phát 

26/06/1992 030092008330 
Song 

Động 

Hà 

Tây 

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

xã hội  

1.050.000 

người thuộc 

hộ cận nghèo 

đang hưởng 

trợ cấp xã 

hội 

1 450.000 01/2026 6 2.700.000 450.000 3.150.000 
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127 

Phạm 

Duy 

Vinh 

08/11/1986 030086014023 
Song 

Động 

Hà 

Tây 

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

xã hội  

1.050.000 

người thuộc 

hộ cận nghèo 

đang hưởng 

trợ cấp xã 

hội 

1 450.000 01/2026 6 2.700.000 450.000 3.150.000 

128 

Phạm 

Thị 

Sửu 

03/10/1948 030148003177 
Song 

Động 

Hà 

Tây 

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hưu trí 

xã hội  

700.000 

người thuộc 

hộ cận nghèo 

đang hưởng 

trợ cấp hưu 

trí xã hội 

1 800.000 01/2026 6 4.800.000 800.000 5.600.000 

129 
Phạm 

Thị Ghi 
01/12/1956 030156010653 

Song 

Động 

Hà 

Tây 

cận 

nghèo 
    

người cao 

tuổi từ đủ 60 

tuổi trở lên 

không có 

chồng, con 

2đ 
1.500.00

0 
01/2026 6 9.000.000 1.500.000 10.500.000 

130 
Lê Văn 

Đác 
07/06/1955 030055018148 

Song 

Động 

Hà 

Tây 

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

xã hội  

1.400.000 

người thuộc 

hộ cận nghèo 

đang hưởng 

trợ cấp xã 

hội 

1 100.000 01/2026 6 600.000 100.000 700.000 

131 
Phạm 

Thị Hợi 
01/01/1951 030151007397 

Song 

Động 

Hà 

Tây 

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

xã hội  

1.400.000 

người thuộc 

hộ cận nghèo 

đang hưởng 

trợ cấp xã 

hội 

1 100.000 01/2026 6 600.000 100.000 700.000 

132 

Hoàng 

Văn 

Thêm 

22/08/1955 030055004937 
Song 

Động 

Hà 

Tây 

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hưu trí 

xã hội  

700.000 

người thuộc 

hộ cận nghèo 

đang hưởng 

trợ cấp hưu 

trí xã hội 

1 800.000 01/2026 6 4.800.000 800.000 5.600.000 

133 

Đinh 

Thị 

Chẩy 

01/01/1952 030152014509 
Song 

Động 

Hà 

Tây 

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hưu trí 

xã hội  

700.000 

người thuộc 

hộ cận nghèo 

đang hưởng 

trợ cấp hưu 

trí xã hội 

1 800.000 01/2026 6 4.800.000 800.000 5.600.000 

134 
Lê Thị 

Phơ 
01/01/1949 030149004219 

Song 

Động 

Hà 

Tây 

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hưu trí 

xã hội  

700.000 

người thuộc 

hộ cận nghèo 

đang hưởng 

trợ cấp hưu 

trí xã hội 

1 800.000 01/2026 6 4.800.000 800.000 5.600.000 

135 
Đỗ Thị 

Bé 
15/06/1955 030155004336 

Song 

Động 

Hà 

Tây 

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hưu trí 

xã hội  

700.000 

người thuộc 

hộ cận nghèo 

đang hưởng 

trợ cấp hưu 

trí xã hội 

1 800.000 01/2026 6 4.800.000 800.000 5.600.000 
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136 
Lê Văn 

Dũng 
07/12/2009 030209008258 

Song 

Động 

Hà 

Tây 

thoát 

cận 

nghèo 

    

người từ đủ 

16 tuổi trở 

lên, không 

quá 22 tuổi 

đang học 

2d 
1.500.00

0 
01/2026 6 9.000.000 1.500.000 10.500.000 

137 
Lê Văn 

Thanh 
20/06/1987 030087013045 

Song 

Động 

Hà 

Tây 

thoát 

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

xã hội  

1.050.000 

người thuộc 

hộ thoát cận 

nghèo đang 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

1 450.000 01/2026 6 2.700.000 450.000 3.150.000 

138 

Phạm 

Quang 

Phúc 

11/10/2009 030209010081 
Song 

Động 

Hà 

Tây 

cận 

nghèo 
    

người từ đủ 

16 tuổi trở 

lên, không 

quá 22 tuổi 

đang học 

2d 
1.500.00

0 
01/2026 6 9.000.000 1.500.000 10.500.000 

139 
Lê Văn 

An 
02/03/2008 030208012187 

Song 

Động 

Hà 

Tây 

thoát 

cận 

nghèo 

    

người từ đủ 

16 tuổi trở 

lên, không 

quá 22 tuổi 

đang học 

2d 
1.500.00

0 
01/2026 6 9.000.000 1.500.000 10.500.000 

140 

Phạm 

Thị 

Thắm 

04/02/1967 030167005423 
Song 

Động 

Hà 

Tây 

thoát 

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

xã hội  

1.050.000 

người thuộc 

hộ thoát cận 

nghèo đang 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

1 450.000 01/2026 6 2.700.000 450.000 3.150.000 

141 

Hoàng 

Phi 

Hồng 

30/05/2008 030205012328 
Song 

Động 

Hà 

Tây 

thoát 

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

xã hội  

1.050.000 

người thuộc 

hộ thoát cận 

nghèo đang 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

1 450.000 01/2026 6 2.700.000 450.000 3.150.000 

142 
Lê Thị 

Lập 
15/06/1955 030155006890 

Song 

Động 

Hà 

Tây 

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hưu trí 

xã hội  

700.000 

người thuộc 

hộ cận nghèo 

đang hưởng 

trợ cấp hưu 

trí xã hội 

1 800.000 01/2026 6 4.800.000 800.000 5.600.000 

143 

Trần 

Thị 

Bảo 

15/02/1954 030154001829 
Song 

Động 

Hà 

Tây 

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hưu trí 

xã hội  

700.000 

người thuộc 

hộ cận nghèo 

đang hưởng 

trợ cấp hưu 

trí xã hội 

1 800.000 06/2026 1 800.000 800.000 1.600.000 

144 

Phạm 

Thị 

Tiến 

20/08/1955 030155015842 
Song 

Động 

Hà 

Tây 
nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hưu trí 

xã hội  

700.000 

người thuộc 

hộ  nghèo 

đang hưởng 

trợ cấp hưu 

trí xã hội 

1 800.000 06/2026 1 800.000 800.000 1.600.000 
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145 
Nguyễn 

Thị Sẻ 
12/10/1955 030155008375 

Đông 

Phan 

Hà 

Tây 

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hưu trí 

xã hội  

700.000 

người thuộc 

hộ cận nghèo 

đang hưởng 

trợ cấp hưu 

trí xã hội 

1 800.000 01/2026 6 4.800.000 800.000 5.600.000 

146 

Nguyễn 

Thiện 

Trung 

19/01/2010 030210019944 
Đông 

Phan 

Hà 

Tây 

thoát  

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

xã hội  

1.050.000 

người thuộc 

hộ thoát  

nghèo đang 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

1 450.000 01/2026 6 2.700.000 450.000 3.150.000 

147 

Phạm 

Thị 

Bính 

01/01/1949 030149003208 
Đông 

Phan 

Hà 

Tây 

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hưu trí 

xã hội  

700.000 

người thuộc 

hộ cận nghèo 

đang hưởng 

trợ cấp hưu 

trí xã hội 

1 800.000 01/2026 6 4.800.000 800.000 5.600.000 

148 

Nguyễn 

Thị 

The 

10/09/1960 030160017000 
Đông 

Phan 

Hà 

Tây 

cận 

nghèo 
    

người cao 

tuổi từ đủ 60 

tuổi trở lên 

không có 

chồng, con 

2đ 
1.500.00

0 
01/2026 6 9.000.000 1.500.000 10.500.000 

149 
Nguyễn 

Thị Su 
09/08/1950 030150004312 

Đông 

Phan 

Hà 

Tây 
nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

xã hội  

1.050.000 

người thuộc 

hộ  nghèo 

đang hưởng 

trợ cấp xã 

hội 

1 450.000 01/2026 6 2.700.000 450.000 3.150.000 

150 
Phạm 

Thị Nhi 
18/05/1963 030163004801 

Đông 

Phan 

Hà 

Tây 

cận 

nghèo 
    

người cao 

tuổi từ đủ 60 

tuổi trở lên 

không có 

chồng, con 

2đ 
1.500.00

0 
01/2026 6 9.000.000 1.500.000 10.500.000 

151 

Phạm 

Thị 

Thanh 

Hoa 

06/04/2009 030309010129 
Đông 

Phan 

Hà 

Tây 

thoát 

cận 

nghèo 

    

người từ đủ 

16 tuổi trở 

lên, không 

quá 22 tuổi 

đang học 

2d 
1.500.00

0 
01/2026 6 9.000.000 1.500.000 10.500.000 

152 
Bùi Thị 

Hoa 
27/11/1959 030159006153 

Đông 

Phan 

Hà 

Tây 

cận 

nghèo 
    

người cao 

tuổi từ đủ 60 

tuổi trở lên 

không có 

chồng, con 

2đ 
1.500.00

0 
01/2026 6 9.000.000 1.500.000 10.500.000 

153 

Nguyễn 

Thị 

Thanh 

Vân 

02/01/2010 030310008473 
Đông 

Phan 

Hà 

Tây 

thoát 

cận 

nghèo 

    

người từ đủ 

16 tuổi trở 

lên, không 

quá 22 tuổi 

đang học 

2d 
1.500.00

0 
01/2026 6 9.000.000 1.500.000 10.500.000 
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154 

Nguyễn 

Thị 

Liệu 

21/08/1949 030149001985 
Đông 

Phan 

Hà 

Tây 

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hưu trí 

xã hội  

700.000 

người thuộc 

hộ cận nghèo 

đang hưởng 

trợ cấp hưu 

trí xã hội 

1 800.000 01/2026 6 4.800.000 800.000 5.600.000 

155 

Nguyễn 

Viết 

Nhâm 

05/05/1949 030049001491 
Đông 

Phan 

Hà 

Tây 

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hưu trí 

xã hội  

700.000 

người thuộc 

hộ cận nghèo 

đang hưởng 

trợ cấp hưu 

trí xã hội 

1 800.000 01/2026 6 4.800.000 800.000 5.600.000 

156 

Nguyễn 

Thị 

Thành 

01/01/1952 030152014565 
Đông 

Phan 

Hà 

Tây 

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hưu trí 

xã hội  

700.000 

người thuộc 

hộ cận nghèo 

đang hưởng 

trợ cấp hưu 

trí xã hội 

1 800.000 01/2026 6 4.800.000 800.000 5.600.000 

157 
Đặng 

Thị Ân 
08/01/1954 030154015534 

Đông 

Phan 

Hà 

Tây 

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hưu trí 

xã hội  

700.000 

người thuộc 

hộ cận nghèo 

đang hưởng 

trợ cấp hưu 

trí xã hội 

1 800.000 01/2026 6 4.800.000 800.000 5.600.000 

158 

Nguyễn 

Viết 

Phúc 

25/02/2008 030208010716 
Đông 

Phan 

Hà 

Tây 

thoát 

cận 

nghèo 

    

người từ đủ 

16 tuổi trở 

lên, không 

quá 22 tuổi 

đang học 

2d 
1.500.00

0 
01/2026 6 9.000.000 1.500.000 10.500.000 

159 

Nguyễn 

Hòa 

Bình 

15/12/2009 033309003182 
Hoàng 

Lại 

Hà 

Tây 

cận 

nghèo 
    

người từ đủ 

16 tuổi trở 

lên, không 

quá 22 tuổi 

đang học 

2d 
1.500.00

0 
01/2026 6 9.000.000 1.500.000 10.500.000 

160 
Phạm 

Đức Út 
01/01/1971 030071006055 

Hoàng 

Lại 

Hà 

Tây 

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

xã hội  

1.050.000 

người thuộc 

hộ cận nghèo 

đang hưởng 

trợ cấp xã 

hội 

1 450.000 01/2026 6 2.700.000 450.000 3.150.000 

161 

Nguyễn 

Thị 

Thanh 

16/03/1972 030172008135 
Hoàng 

Lại 

Hà 

Tây 

cận 

nghèo 
    

người mắc 

bệnh hiểm 

nghèo quy 

định tại 

Danh mục 

ban hành 

kèm theo 

Thông tư số 

50/2024/TT-

BYT và 

người mắc 

2b 
1.500.00

0 
01/2026 6 9.000.000 1.500.000 10.500.000 
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bệnh cần 

chữa trị dài 

ngày quy 

định tại Phụ 

lục I, Thông 

tư số 

25/2025/TT-

BYT  

162 

Lê 

Đình 

Bảo 

22/06/1951 030051001328 
Hoàng 

Lại 

Hà 

Tây 

thoát 

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hưu trí 

xã hội  

700.000 

người thuộc 

hộ thoát cận 

nghèo đang 

hưởng trợ 

cấp hưu trí 

xã hội 

1 800.000 01/2026 6 4.800.000 800.000 5.600.000 

163 

Nguyễn 

Thị 

Hoan 

17/02/1951 030151002775 
Hoàng 

Lại 

Hà 

Tây 

thoát 

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hưu trí 

xã hội  

700.000 

người thuộc 

hộ thoát cận 

nghèo đang 

hưởng trợ 

cấp hưu trí 

xã hội 

1 800.000 01/2026 6 4.800.000 800.000 5.600.000 

164 

Phạm 

Đức 

Viên 

20/05/1950 030050002431 
Hoàng 

Lại 

Hà 

Tây 

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hưu trí 

xã hội  

700.000 

người thuộc 

hộ cận nghèo 

đang hưởng 

trợ cấp hưu 

trí xã hội 

1 800.000 01/2026 6 4.800.000 800.000 5.600.000 

165 

Nguyễn 

Đức 

Trư 

06/02/1962 030062005004 
Hoàng 

Lại 

Hà 

Tây 

thoát 

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

xã hội  

1.400.000 

người thuộc 

hộ thoát cận 

nghèo đang 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

1 100.000 01/2026 6 600.000 100.000 700.000 

166 

Bùi Thị 

Vân 

Khánh 

21/07/2006 030306007575 
Hoàng 

Lại 

Hà 

Tây 

thoát 

cận 

nghèo 

    

người từ đủ 

16 tuổi trở 

lên, không 

quá 22 tuổi 

đang học 

2d 
1.500.00

0 
01/2026 6 9.000.000 1.500.000 10.500.000 

167 

Lưu 

Thị 

Hòa 

25/06/1979 030179009384 
Tứ 

Cường 

Hà 

Tây 

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

xã hội  

1.050.000 

người thuộc 

hộ cận nghèo 

đang hưởng 

trợ cấp xã 

hội 

1 450.000 01/2026 6 2.700.000 450.000 3.150.000 

168 

Phạm 

Thị 

Ngãi 

20/10/1951 030151009284 
Tứ 

Cường 

Hà 

Tây 

thoát  

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

xã hội  

1.400.000 

người thuộc 

hộ thoát  

nghèo đang 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

1 100.000 01/2026 6 600.000 100.000 700.000 
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169 

Nguyễn 

Thị 

Tiếp 

16/03/1933 030133005638 
Tứ 

Cường 

Hà 

Tây 

thoát 

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hưu trí 

xã hội  

700.000 

người thuộc 

hộ thoát cận 

nghèo đang 

hưởng trợ 

cấp hưu trí 

xã hội 

1 800.000 01/2026 6 4.800.000 800.000 5.600.000 

170 

Phạm 

Đăng 

Đón 

17/07/1930 030030004251 
Tứ 

Cường 

Hà 

Tây 

thoát 

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hưu trí 

xã hội  

700.000 

người thuộc 

hộ thoát cận 

nghèo đang 

hưởng trợ 

cấp hưu trí 

xã hội 

1 800.000 01/2026 6 4.800.000 800.000 5.600.000 

171 

Nguyễn 

Thị 

Tèo 

07/08/1939 030139003888 
Tứ 

Cường 

Hà 

Tây 

thoát 

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hưu trí 

xã hội  

700.000 

người thuộc 

hộ thoát cận 

nghèo đang 

hưởng trợ 

cấp hưu trí 

xã hội 

1 800.000 01/2026 6 4.800.000 800.000 5.600.000 

172 

Vương 

Thị 

Chắc 

20/07/1938 030138008895 
Tứ 

Cường 

Hà 

Tây 

thoát 

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

xã hội  

1.400.000 

người thuộc 

hộ thoát cận 

nghèo đang 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

1 100.000 01/2026 6 600.000 100.000 700.000 

173 

Phạm 

Bình 

Nguyên 

19/02/2009 030309004968 
Tứ 

Cường 

Hà 

Tây 

thoát  

nghèo 
    

người từ đủ 

16 tuổi trở 

lên, không 

quá 22 tuổi 

đang học 

2d 
1.500.00

0 
01/2026 6 9.000.000 1.500.000 10.500.000 

174 
Phạm 

Thị Sợi 
15/10/1950 030150010728 

Tứ 

Cường 

Hà 

Tây 

thoát  

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

xã hội  

1.400.000 

người thuộc 

hộ thoát  cận 

nghèo đang 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

1 100.000 01/2026 6 600.000 100.000 700.000 

175 
Nguyễn 

Thị Nụ 
05/02/1941 030140003604 

Tứ 

Cường 

Hà 

Tây 

thoát  

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

xã hội  

1.400.000 

người thuộc 

hộ thoát  cận 

nghèo đang 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

1 100.000 01/2026 6 600.000 100.000 700.000 

176 

Nguyễn 

Thị 

Quỳnh 

Anh 

27/09/2009 036309002332 
Tứ 

Cường 

Hà 

Tây 

thoát   

nghèo 
    

người từ đủ 

16 tuổi trở 

lên, không 

quá 22 tuổi 

đang học 

2d 
1.500.00

0 
01/2026 6 9.000.000 1.500.000 10.500.000 

177 

Nguyễn 

Thế 

Hoàn 

15/02/2009 030209008749 
Tứ 

Cường 

Hà 

Tây 

thoát   

nghèo 
    

người từ đủ 

16 tuổi trở 

lên, không 

quá 22 tuổi 

đang học 

2d 
1.500.00

0 
01/2026 6 9.000.000 1.500.000 10.500.000 
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178 

Phạm 

Đăng 

Ngàn 

01/01/1945 030045001086 
An 

Lương 

Hà 

Tây 

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hưu trí 

xã hội  

700.000 

người thuộc 

hộ cận nghèo 

đang hưởng 

trợ cấp hưu 

trí xã hội 

1 800.000 01/2026 6 4.800.000 800.000 5.600.000 

179 

Nguyễn 

Thị 

Thơ 

01/01/1949 030149000796 
An 

Lương 

Hà 

Tây 

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hưu trí 

xã hội  

700.000 

người thuộc 

hộ cận nghèo 

đang hưởng 

trợ cấp hưu 

trí xã hội 

1 800.000 01/2026 6 4.800.000 800.000 5.600.000 

180 

Phạm 

Thị 

Mùi 

09/05/1960 030160008248 
An 

Lương 

Hà 

Tây 

cận 

nghèo 
    

người cao 

tuổi từ đủ 60 

tuổi trở lên 

không có 

chồng, con 

2đ 
1.500.00

0 
01/2026 6 9.000.000 1.500.000 10.500.000 

181 

Phạm 

Tiến 

Tiểu 

24/08/1951 030051001405 
An 

Lương 

Hà 

Tây 

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hưu trí 

xã hội  

700.000 

người thuộc 

hộ cận nghèo 

đang hưởng 

trợ cấp hưu 

trí xã hội 

1 800.000 01/2026 6 4.800.000 800.000 5.600.000 

182 
Nguyễn 

Tri Gác 
01/01/1940 030040007583 

Tứ 

Cường 

Hà 

Tây 

thoát  

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

xã hội  

1.400.000 

người thuộc 

hộ thoát  cận 

nghèo đang 

hưởng trợ 

cấp xã hội 

1 100.000 01/2026 6 600.000 100.000 700.000 

183 

Đặng 

Thị 

Cương 

14/04/1947 024147005170 
An 

Lương 

Hà 

Tây 

thoát 

cận 

nghèo 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hưu trí 

xã hội  

700.000 

người thuộc 

hộ thoát cận 

nghèo đang 

hưởng trợ 

cấp hưu trí 

xã hội 

1 800.000 01/2026 6 4.800.000 800.000 5.600.000 

184 

Lương 

Hoàng 

Phúc 

29/10/2008 030201018984 
An 

Lương 

Hà 

Tây 

cận 

nghèo 
    

người từ đủ 

16 tuổi trở 

lên, không 

quá 22 tuổi 

đang học 

2d 
1.500.00

0 
01/2026 6 9.000.000 1.500.000 10.500.000 

185 
Phạm 

Thị Hà 
11/09/2010 030310009186 

An 

Lương 

Hà 

Tây 

cận 

nghèo 
    

người từ đủ 

16 tuổi trở 

lên, không 

quá 22 tuổi 

đang học 

2d 
1.500.00

0 
01/2026 6 9.000.000 1.500.000 10.500.000 

 
- Số tiền trợ cấp tháng 7/2026:   149.864.000đồng 

- Số tiền được truy lĩnh từ tháng 01-6/2026:   871.984.000đồng 

             Cộng số tiền được lĩnh:  1.021.848.000đồng 
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                        Số tiền bằng chữ: (Một tỷ, không trăm hai mươi mốt triệu, tám trăm bốn mươi tám nghìn đồng) 
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